
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Mua 05 máy chạy thận nhân tạo
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua 05 máy chạy thận nhân tạo
- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Nam Sách
- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên không giao tự chủ và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị chủ đầu tư (Trung tâm Y tế Nam Sách)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

Hàng hóa tham dự thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tại mục 3, chương III của E-HSMT này.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng) hoặc tốt hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (tốt hơn được hiểu là hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và khi sử dụng thì đạt hiệu quả cao hơn mục tiêu của bên mời thầu).

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định của HSMT, Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại HSMT (Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có bản dịch Tiếng Việt nếu tài liệu là ngôn ngữ khác). Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu.
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật tối thiểu (hoặc tương đương hoặc tốt hơn)

	1
	Máy chạy thận nhân tạo
	I. Yêu cầu chung

· Thiết bị mới 100%

· Năm sản xuất: 2025

· Xuất xứ: thuộc các nước G7
· Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Điều kiện môi trường hoạt động:

+  Nhiệt độ: ≤10 độ C đến ≥35 độ C

+ Độ ẩm tương đối: ≤30% đến ≥85% không ngưng tụ 

· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình cung cấp cho mỗi máy

Máy chạy thận nhân tạo bao gồm bộ phụ kiện tiêu chuẩn:
· Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:

+ Bộ dây kết nối với hệ thống nước RO và nước thải: 01 bộ

+ Dây hút dịch lọc A và B: 01 bộ

+ Dây hút hóa chất tẩy trùng: 01 bộ

+ Giá đỡ quả lọc: 01 cái

+ Giá treo dịch truyền: 01 cái

+ Cáp và phần mềm tích hợp báo gọi y tá: 01 cái

      + Bộ lọc dịch siêu sạch dùng lọc nội độc tố: 01 bộ

+ Đèn cảnh báo: 01 cái
+ Phần mềm hiển thị chỉ số Kt/V: 01 bộ
+ Pin dự phòng: 01 bộ

+ Dây nguồn gắn sẵn: 01 dây

      + Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và Tiếng Việt): 01 bộ
III. Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu

-Màn hình: cảm ứng LCD màu, kích thước ≥10,4inch

+ Cho phép tự do sắp xếp các biểu tượng chức năng tùy theo người dùng trên cửa sổ hiển thị phụ.

-Chỉ số dịch lọc:

+ Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ dịch lọc: ≤33 độ C đến ≥40 độ C

+ Phạm vi điều chỉnh lưu lượng dịch lọc: ≤300 ml/phút đến ≥700mL/phút 

+ Phạm vi điều chỉnh độ dẫn điện: ≤13,0 mS/cm đến ≥16,0 mS/cm; độ chính xác: ≤±0,1 mS/cm

+ Phạm vi hiển thị áp lực dịch lọc: ≤-400 mmHg đến ≥+400 mmHg; độ chính xác: ≤±3 mmHg

- Phạm vi hiển thị áp suất tĩnh mạch: ≤-200 mmHg đến ≥+400 mmHg; độ chính xác: ≤±3 mmHg

- Phạm vi hiển thị áp suất động mạch: ≤-400 mmHg đến ≥+500 mmHg; độ chính xác: ≤±3 mmHg

- Phạm vi hiển thị áp suất xuyên màng: ≤-400 mmHg đến ≥+500 mmHg; độ chính xác: ≤±6 mmHg

	
	
	-Chỉ số siêu lọc UF:
+ Phạm vi hiển thị chỉ số tốc độ siêu lọc: từ 0,0 L/giờ đến ≥5,0 L/giờ.
-Bơm máu:

+ Bơm máu sử dụng bơm con lăn, kiểu 2 con lăn

+ Đường kính dây bơm máu có thể sử dụng: tối thiểu 2 loại dây bơm đường kính khác nhau

+  Phạm vi tốc độ của bơm máu với dây đường kính trong 8,0mm: ≤30 mL/phút đến ≥600 mL/phút

+ Độ chính xác: ≤±10%

-Bơm heparin:

+ Kích thước bơm tiêm sử dụng: 3 kích thước: 10 mL, 20 mL, 30 mL
+ Phạm vi hiển thị tốc độ của bơm tiêm: từ 0,0 mL/giờ đến ≥ 9,9 mL/giờ 

+ Độ chính xác: ≤±5%

-Cảm biến phát hiện bọt khí:

+ Hệ thống phát hiện bọt khí bằng cảm biến siêu âm hoặc tương đương

-Cảm biến phát hiện rò rỉ máu:

+ Hệ thống phát hiện quang điện hoặc tương đương

-Chức năng rửa và khử trùng:

+ Chức năng rửa bằng nước.

+ Khử trùng bằng dung dịch natri hypoclorit.

+ Khử trùng bằng nước nóng tới nhiệt độ ≥ 87 độ C

+ Khử trùng bằng nước nóng kết hợp với axit citric.

+ Khử trùng bằng axit peracetic 


- Đèn cảnh báo an toàn: Tối thiểu có 4 màu khác nhau
-Nguồn điện:

+ Công suất tiêu thụ tối đa: ≤1,5 kVA

+ Có ắc quy dự phòng mất điện, thời gian hoạt động của ắc quy khoảng  ≥30 phút 
-Nguồn nước cấp:

+ Áp lực nước cấp: ≤0,1 Mpa đến ≥0,3 Mpa

+ Nhiệt độ: ≤5 độ C đến ≥30 độ C
* Tính năng




- Chức năng thẩm phân 1 kim bằng 1 bơm.




- Chức năng tiết kiệm dịch.


- Cung cấp đa dạng hồ sơ (profile) khác nhau:

+ Siêu lọc UF: ≥ 8 hồ sơ có thể thiết lập sẵn

+ Dịch lọc: ≥ 8 hồ sơ có thể thiết lập sẵn

+ Tốc độ bơm máu: ≥ 8 hồ sơ có thể thiết lập sẵn

+ Bơm tiêm: ≥ 8 hồ sơ có thể thiết lập sẵn

+ Bicarbonate: ≥ 8 hồ sơ có thể thiết lập sẵn




- Máy có chức năng tính toán chỉ số Kt/V


*Ghi chú: Nhà thầu có bảng đề xuất chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hàng hoá và tính đáp ứng các yêu cầu của gói thầu kèm theo E-HSDT của nhà thầu.
1.3. Các yêu cầu khác:
Ngoài đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Mục 1.2 Chương V thì E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục 3 Chương III của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: 

Không có bản vẽ.


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Trung tâm Y tế Nam Sách có quyền kiểm tra, chạy thử hàng hóa trước khi tiếp nhận. 
